
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VIỆT YÊN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /QĐ-UBND   Việt Yên, ngày      tháng 12 năm 2023 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc khen thưởng trong phong trào thi đua yêu nước năm 2023 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VIỆT YÊN  

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019;  

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi bổ sung 

một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013;  

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;  

Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh 

Bắc Giang ban hành Quy định một số nội dung về công tác thi đua, khen thưởng trên 

địa bàn tỉnh Bắc Giang; Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND ngày 14/5/2020 của 

UBND tỉnh về việc bãi bỏ một phần nội dung tại điểm b khoản 1 điều 5 quy định 

một số nội dung về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban 

hành kèm theo Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ tại Tờ trình số 369/TTr-PNV ngày 

21/12/2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tặng Giấy khen kèm theo tiền thưởng đối với 50 tập thể, 113 cá nhân 

và 19 hộ gia đình đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 

2023 (Có danh sách và mức tiền thưởng kèm theo). 

Điều 2. Kinh phí khen thưởng trích từ quỹ thi đua khen thưởng huyện. 

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng HĐND và UBND huyện, Phòng 

Tài chính - Kế hoạch, Kho bạc Nhà nước, Phòng Nội vụ, Hội đồng Thi đua - Khen 

thưởng huyện và các tập thể, cá nhân, hộ gia đình có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết 

định thi hành./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Phòng Nội vụ (03 bản); 

- LĐVP, CVTH; 

- Lưu: VT. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

 

Nguyễn Đại Lượng 



DANH SÁCH 

Các tập thể, cá nhân, hộ gia đình được tặng Giấy khen của  
Chủ tịch UBND huyện trong phong trào thi đua yêu nước năm 2023 

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND  

ngày        /12/2023 của Chủ tịch UBND huyện) 
 

 

1. Tập thể 

STT Tên đơn vị 
Thưởng tiền 

(Đồng) 
Ghi chú 

01 Trung tâm Chính trị huyện Việt Yên 1.080.000 
 

02 Phòng Quản lý Đô thị huyện 1.080.000 
 

03 Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện 1.080.000 
 

04 Ban Chỉ huy Quân sự huyện 1.080.000 
 

05 Thanh tra huyện Việt Yên 1.080.000 
 

06 Công an huyện Việt Yên 1.080.000 
 

07 Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Việt Yên 1.080.000 
 

08 Chi cục Thuế khu vực Việt Yên-Hiệp Hoà 1.080.000 
 

09 Đội Quản lý Thị trường số 2 1.080.000 
 

10 Trung tâm Viễn thông Việt Yên 1.080.000 
 

11 UB MTTQ huyện Việt Yên 1.080.000 
 

12 Liên đoàn lao động huyện Việt Yên 1.080.000 
 

13 Hội Khuyến học huyện Việt Yên 1.080.000 
 

14 Hội Người mù huyện Việt Yên 1.080.000 
 

15 Hội Hữu nghị Việt Nam -Lào huyện Việt Yên 1.080.000 
 

16 
Hội truyền thống Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh huyện Việt 

Yên 
1.080.000 

 

17 Nhân dân và cán bộ thôn Nhẫm Chợ, xã Trung Sơn 1.080.000 
 

18 Nhân dân và cán bộ thôn Đồng, xã Trung Sơn 1.080.000 
 

19 Nhân dân và cán bộ thôn Nguyễn, xã Trung Sơn 1.080.000 
 

20 Nhân dân và cán bộ thôn Hữu Nghi, xã Ninh Sơn 1.080.000 
 



STT Tên đơn vị 
Thưởng tiền 

(Đồng) 
Ghi chú 

21 Nhân dân và cán bộ thôn Ninh Động, xã Ninh Sơn 1.080.000 
 

22 Nhân dân và cán bộ tổ dân phố số I, thị trấn Bích Động 1.080.000 
 

23 Nhân dân và cán bộ tổ dân phố Kiểu, thị trấn Bích Động 1.080.000 
 

24 Nhân dân và cán bộ tổ dân phố Dục Quang, thị trấn Bích Động 1.080.000 
 

25 Nhân dân và cán bộ Thôn Phúc Long, xã Tăng Tiến 1.080.000 
 

26 Nhân dân và cán bộ thôn Nguyệt Đức, xã Vân Hà 1.080.000 
 

27 Nhân dân và cán bộ thôn Nghĩa Vũ, xã Nghĩa Trung 1.080.000 
 

28 Nhân dân và cán bộ thôn Me, xã Nghĩa Trung 1.080.000 
 

29 Nhân dân và cán bộ thôn Trung Đồng, xã Vân Trung 1.080.000 
 

30 Hội Cựu chiến binh xã Vân Trung 1.080.000 
 

31 Cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh xã Hồng Thái 1.080.000 
 

32 Nhân dân và cán bộ thôn Xuân Lạn, xã Hương Mai 1.080.000 
 

33 Hội Liên hiệp phụ nữ xã Hương Mai 1.080.000 
 

34 UB MTTQ Việt Nam xã Quảng Minh 1.080.000 
 

35 Hội Cựu chiến binh xã Minh Đức 1.080.000 
 

36 Nhân dân và cán bộ thôn Cầu, xã Minh Đức 1.080.000 
 

37 Nhân dân và cán bộ thôn Chùa, xã Minh Đức 1.080.000 
 

38 Nhân dân và cán bộ thôn Thượng, xã Thượng Lan 1.080.000 
 

39 Nhân dân và cán bộ thôn Hạ, xã Thượng Lan 1.080.000 
 

40 Công an xã Quang Châu, huyện Việt Yên 1.080.000 
 

41 Nhân dân và cán bộ thôn Nam Ngạn, xã Quang Châu 1.080.000 
 

42 Công an xã Tự Lạn 1.080.000 
 

43 Trạm Y tế xã Tự Lạn 1.080.000 
 

44 Nhân dân và cán bộ thôn Phù Tài, xã Tiên Sơn 1.080.000 
 

45 Nhân dân và cán bộ thôn Hạ Lát, xã Tiên Sơn 1.080.000 
 



STT Tên đơn vị 
Thưởng tiền 

(Đồng) 
Ghi chú 

46 Uỷ ban MTTQ Việt Nam thị trấn Nếnh 1.080.000 
 

47 Nhân dân và cán bộ TDP My Điền 1, thị trấn Nếnh 1.080.000 
 

48 Nhân dân và cán bộ TDP Ninh Khánh, thị trấn Nếnh 1.080.000 
 

49 Nhân dân và cán bộ thôn 3, xã Việt Tiến 1.080.000 
 

50 Hội nạn nhân chất độc Dacam/dioxin huyện Việt Yên 1.080.000 
 

 Tổng cộng: 54.000.000đ 
 

 

2. Cá nhân 

 

TT 
Giới 

tính 
Họ và tên Chức vụ, Đơn vị công tác 

Thưởng tiền 

(đồng) 

01 Bà Nguyễn Thị Yến Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện 540.000 

02 Ông Trần Văn Bình Bí thư Huyện đoàn 540.000 

03 Ông Trương Ngọc Giao Chuyên viên phòng Quản lý Đô thị 540.000 

04 Ông Thân Quang Tình Phó Chánh Thanh tra 540.000 

05 Bà Diêm Thị Thanh Tú Công chức Phòng Nội vụ 540.000 

06 Bà Nguyễn Kim Oanh Viên chức Hội Người cao tuổi huyện 540.000 

07 Bà Nguyễn Thị Thu Phương 
Công chức biệt phái phòng Tài nguyên và 

Môi trường 
540.000 

08 Ông Nguyễn Văn Hải HĐLĐ Phòng Tài nguyên và Môi trường 540.000 

09 Ông Nguyễn Hồng Thắng Chuyên viên Phòng Y tế 540.000 

10 Bà  Nguyễn Thị Nghị  
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân 

vận Huyện ủy  
540.000 

11 Ông Nguyễn Văn Tài Viên chức Hội người mù huyện 540.000 

12 Ông Ngô Đăng Tuấn Phó Trưởng phòng Kinh tế 540.000 

13 Bà Nguyễn Thị Phương 
Chuyên viên phòng Lao động -Thương 

binh và Xã hội 
540.000 

14 Bà Đỗ Thị Tình 
Hợp đồng lao động, Trung tâm 

PTQĐ&CCN 
540.000 

15   Bà Phạm Thị Phương Anh 
Hợp đồng lao động, Trung tâm 

PTQĐ&CCN 
540.000 

16 Bà Vũ Thị Dung 
Hợp đồng lao động, Trung tâm 

PTQĐ&CCN 
540.000 

17  Bà 
Nguyễn Thị Hương 

Giang 
Chuyên viên Hội Nông dân huyện 540.000 



TT 
Giới 

tính 
Họ và tên Chức vụ, Đơn vị công tác 

Thưởng tiền 

(đồng) 

18 Bà Trần Thị Ngọc Lan 
Phó Giám đốc, Ngân hàng nông nghiệp và 

PTNT chi nhánh huyện Việt Yên 
540.000 

19 Ông Hoàng Danh Minh 

Giám đốc phòng giao dịch Tự Lạn, Ngân 

hàng nông nghiệp và PTNT chi nhánh 

huyện Việt Yên 

540.000 

20 Bà Lê Thị Huyền Chuyên viên UBKT Huyện ủy 540.000 

21 Ông Nguyễn Địch Thái Chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy 540.000 

22 Ông Bùi Văn Cao Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ 540.000 

23 Bà Phạm Thị Nguyên 
Tổ nấu cháo từ thiện tại Trung tâm Y tế 

huyện 
540.000 

24 Ông Đỗ Chí Nghĩa 
Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc 

dacam/dioxin 
540.000 

25 Ông Nguyễn Ngọc Vân Chủ tịch Hội khuyến học 540.000 

26 Ông Lê Huy Tuấn 
Công chức đội Thuế liên xã số 1, Chi cục 

thuế khu vực Việt Yên-Hiệp Hòa 
540.000 

27 Bà Nguyễn Thị Hoa 
Công chức đội Kiểm tra Thuế số 1, Chi 

cục thuế khu vực Việt Yên-Hiệp Hòa 
540.000 

28 Bà Trần Thị Hồng 

Công chức Đội kê khai-Kế toán thuế- Tin 

học - Nghiệp vụ, Chi cục thuế khu vực 

Việt Yên-Hiệp Hòa 

540.000 

29 Ông Đỗ Văn Tài 
Thượng tá, Chính trị viên, Ban CHQS 

huyện 
540.000 

30 Ông Vũ Đăng Khoa 
Phó chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng, 

Ban CHQS huyện 
540.000 

31 Ông Vũ Ngọc Cường 
Thiếu tá CN, Trợ lý Quân khí, Ban CHQS 

huyện 
540.000 

32 Ông Chu Trọng Huy 
Thiếu tá, Trợ lý Tổ chức, Ban CHQS 

huyện 
540.000 

33 Bà Thân Thị Hương Viên chức, Ban quản lý DA ĐTXD 540.000 

34 Ông Ngô Anh Dũng Nhân viên, Ban quản lý DA ĐTXD 540.000 

35 Ông Sái Văn Quảng Nhân viên, Ban quản lý DA ĐTXD 540.000 

36 Ông Nguyễn Văn Linh Nhân viên, Ban quản lý DA ĐTXD 540.000 

37 Bà Nguyễn Thị Giang Kế toán trưởng địa bàn Bưu điện huyện 540.000 

38 Bà Phạm Thị Phương Loan Trưởng bưu cục phát Bưu điện huyện 540.000 

39 Ông Nguyễn Văn Trường Thẩm phán sơ cấp, Tòa án ND huyện 540.000 

40 Ông Nguyễn Đức Hiền Hội thẩm nhân dân, Tòa án ND huyện 540.000 

41 Bà Dương Thị Hoa Hội thẩm nhân dân, Tòa án ND huyện 540.000 

42 Ông Ngô Văn Cầu Thẩm tra viên Tòa án ND huyện 540.000 



TT 
Giới 

tính 
Họ và tên Chức vụ, Đơn vị công tác 

Thưởng tiền 

(đồng) 

43 Bà Lê Thị Thu Chuyên viên Liên đoàn Lao động huyện 540.000 

44 Bà Dương Thị Luyến Chuyên viên Ban Tổ chức Huyện uỷ 540.000 

45 Bà Nguyễn Thị Hà Viên chức Trung tâm Chính trị huyện  540.000 

46 Bà Phạm Thị Vân Chuyên viên Ủy ban MTTQ huyện 540.000 

47 Bà Nguyễn Thị Kim Cúc 
Phó trưởng phòng Văn hóa và Thông tin 

huyện 
540.000 

48 Ông Nguyễn Văn Hiền 
Phó Giám đốc, Trung tâm dịch vụ Kỹ 

thuật nông nghiệp huyện 
540.000 

49 Ông Nguyễn Mạnh Tuân 
Viên chức, Trung tâm dịch vụ Kỹ thuật 

nông nghiệp huyện 
540.000 

50 Ông Nguyễn Văn Thiềng Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 2 540.000 

51 Ông Nguyễn Văn Dũng Nhân viên, Văn phòng Huyện ủy 540.000 

52 Bà Trần Thị Thắm 
Nhân viên, Văn thư - Lưu trữ Văn phòng 

Huyện ủy 
540.000 

53 Bà Nguyễn Thị Phong 
Viên chức, Trung tâm Văn hóa – Thông 

tin và Thể thao huyện 
540.000 

54 Bà Đào Tuyết Mai 
Viên chức, Trung tâm Văn hóa – Thông 

tin và Thể thao huyện 
540.000 

55 Ông Nguyễn Đức Việt Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện 540.000 

56 Bà Nguyễn Thị Khí 
Chuyên viên, Văn phòng HĐND và 

UBND huyện 
540.000 

57 Ông Nguyễn Văn Luận 
Công chức biệt phái Văn phòng HĐND 

và UBND huyện 
540.000 

58 Ông Thân Đức Xuân 
Công chức biệt phái Văn phòng HĐND 

và UBND huyện 
540.000 

59 Ông Phan Văn Thuận 
Chuyên viên phòng Giáo dục và Đào tạo 

huyện 
540.000 

60 Ông  Nguyễn Văn Tùng 
Cán bộ hợp đồng BQLDA huyện, biệt phái 

Phòng Tài chính-Kế hoạch  
540.000 

61 Bà Tống Thị Phi Chuyên viên Phòng Tài chính-Kế hoạch 540.000 

62 Ông Ngô Đăng Cấp 
Chủ tịch Hội Chiến sỹ CM bị địch bắt tù 

đầy huyện 
540.000 

63 Bà Nguyễn Thị Sen Viên chức Đội QLTTGTXD&MT huyện 540.000 

64 Ông Nguyễn Văn Bắc Trưởng thôn Ải Quang, xã Trung Sơn  540.000 

65 Bà Nguyễn Thị Khiến 
Chuyên viên Viện kiểm sát nhân dân 

huyện 
540.000 

66 Ông Nguyễn Phúc Khánh 
Chuyên viên Viện kiểm sát nhân dân 

huyện 
540.000 

67 Ông Tống Văn Dương 
Cán bộ văn thư lưu trữ- thủ quỹ xã Trung 

Sơn 
540.000 



TT 
Giới 

tính 
Họ và tên Chức vụ, Đơn vị công tác 

Thưởng tiền 

(đồng) 

68 Ông Hoàng Văn Lừng 
Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã 

Trung Sơn 
540.000 

69 Ông Phạm Văn Toàn Trưởng công an xã Ninh Sơn 540.000 

70 Ông Đào Minh Thắng 
Công chức Văn phòng - Thống kê, xã 

Ninh Sơn 
540.000 

71 Ông Nguyễn Văn Phương Trưởng thôn Hữu Nghi, xã Ninh Sơn 540.000 

72 Ông Nguyễn Văn Kiên 
Bí thư Đoàn thanh niên Cộng sản HCM 

thị trấn Bích Động 
540.000 

73 Bà Vũ Thị Linh 
Công chức Tài chính-Kế toán thị trấn 

Bích Động 
540.000 

74 Ông Nguyễn Ngọc Hải 
Bí thư chi bộ tổ dân phố Thượng thị trấn 

Bích Động 
540.000 

75 Ông Dương Văn Minh Chủ tịch Hội Nông dân xã Tiên Sơn 540.000 

76 Ông Đỗ Danh Thơm 
Công chức Tài chính –Kế toán xã Tiên 

Sơn 
540.000 

77 Ông Nguyễn Đình Đáo Trưởng thôn Kim Sơn, xã Tiên Sơn 540.000 

78 Ông Đặng Văn Long Phó Chủ tịch UBND xã Tăng Tiến 540.000 

79 Ông Thân Văn Huy Chỉ huy trưởng quân sự xã Tăng Tiến 540.000 

80  Bà Đinh Thị Thu Hiền Chủ tịch Hội phụ nữ xã Tăng Tiến 540.000 

81 Ông Nguyễn Đình Mỹ Chủ tịch UBND xã Vân Hà 540.000 

82 Ông Lê Đình Duy 
Công chức Văn phòng - Thống kê xã Vân 

Hà 
540.000 

83  Bà Nguyễn Thị Uyên Chủ tịch Hội phụ nữ xã Vân Hà 540.000 

84 Ông Nguyễn Tường Vi Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Nghĩa Trung 540.000 

85 Ông Hoàng Tuấn Bình 
Chỉ huy Trưởng BCH Quân sự xã Nghĩa 

Trung 
540.000 

86 Ông Vũ Hồng Thảo Trưởng thôn Yên Sơn, xã Nghĩa Trung 540.000 

87 Ông Hoàng Văn Phương Phó Chủ tịch HĐND xã Vân Trung 540.000 

88 Ông Nguyễn Minh Quyết 
Bí thư Đoàn thanh niên cộng sản HCM xã 

Vân Trung 
540.000 

89 Bà Lại Thị Soạn 
Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Vân 

Trung 
540.000 

90 Ông Nguyễn Văn Tuấn 
Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Hồng 

Thái 
540.000 

91 Bà Đinh Thị Hoan 
Công chức Tài chính - Kế toán xã Hồng 

Thái 
540.000 

92 Ông Giáp Văn Thành 
Công chức địa chính xây dựng, xã Hương 

Mai 
540.000 



TT 
Giới 

tính 
Họ và tên Chức vụ, Đơn vị công tác 

Thưởng tiền 

(đồng) 

93 Bà Diêm Thuý Uyên 
Bí thư chi bộ thôn Đống Mối, xã Hương 

Mai  
540.000 

94 Ông Vũ Văn Thuận Phó Chủ tịch HĐND xã Minh Đức 540.000 

95 Bà Vũ Thị Hằng 
Công chức Văn phòng - Thống kê xã 

Minh Đức 
540.000 

96 Ông Nguyễn Văn Xuân 
Bí thư chi bộ thôn Nghĩa Thượng, xã 

Minh Đức 
540.000 

97 Ông Dương Văn Nam Chủ tịch UBND xã Thượng Lan 540.000 

98 Bà Nguyễn Thị Loan 
Công chức Văn hoá - xã hội xã Thượng 

Lan 
540.000 

99 Ông Nguyễn Tú Nghị Trưởng thôn Chằm xã Thượng Lan 540.000 

100 Bà Nguyễn Thị Phương 
Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Quang 

Châu 
540.000 

101 Ông Nguyễn Xuân Tình 
Bí thư Chi bộ thôn Quang Biểu, xã Quang 

Châu 
540.000 

102 Ông Dương Văn Nhật Công an xã Tự Lạn 540.000 

103 Ông Chu Văn Lập 
Công chức Văn phòng – Thống kê xã Tự 

Lạn 
540.000 

104 Bà Nguyễn Văn Thức Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Tự Lạn 540.000 

105 Ông Chu Trọng Đức Phó Chủ tịch HĐND xã Quảng Minh 540.000 

106 Bà Nguyễn Thị Thu  Chủ tịch Hội Nông dân xã Quảng Minh 540.000 

107 Ông Nguyễn Danh Đông Trưởng thôn Đình Cả, xã Quảng Minh 540.000 

108 Bà Thân Thị Hoa Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Nếnh 540.000 

109 Bà Diêm Thị Thuỷ 
Công chức Văn phòng – Thống kê thị trấn 

Nếnh 
540.000 

110 Ông Dương Văn Thuật 
Công chức Tư pháp - Hộ tịch thị trấn 

Nếnh 
540.000 

111 Ông Đặng Thanh Từ 
Chỉ huy trưởng BCH Quân sự xã Việt 

Tiến 
540.000 

112 Ông Thân Quang Năng Công chức Văn hóa – Xã hội xã Việt Tiến 540.000 

113 Ông Giáp Thành Khương 
Phó Bí thư Đoàn TNCSHCM xã Việt 

Tiến 
540.000 

 Tổng cộng:  61.020.000đ 

 

 

 

 

 



3. Hộ gia đình 

 

Stt Tên hộ gia đình Địa chỉ 
Thưởng tiền 

(đồng) 

01 Hộ gia đình ông Nguyễn Văn Trường Thôn Quả, xã Trung Sơn 540.000 

02 Hộ gia đình ông Đỗ Thành Đồng Tổ dân phố số III, thị trấn Bích Động 540.000 

03 Hộ gia đình ông Nguyễn Văn Hào Tổ dân phố Kiểu, thị trấn Bích Động 540.000 

04 Hộ gia đình ông Thân Văn Việt Thôn Bẩy, xã Tăng Tiến 540.000 

05 Hộ gia đình ông Nguyễn Văn Vương Thôn Hữu Nghi, xã Ninh Sơn 540.000 

06 Hộ gia đình ông Nguyễn Khắc Nhất Thôn Yên Viên, xã Vân Hà 540.000 

07 Hộ gia đình ông Hoàng Bá Minh Thôn Phù Tài, xã Tiên Sơn 540.000 

08 Hộ gia đình ông Nguyễn Thế Sơn Thôn Chung Nghĩa, xã Nghĩa Trung 540.000 

09 Hộ gia đình bà Hoàng Thị Hồng Thôn Vân Cốc 3, xã Vân Trung 540.000 

10 Hộ gia đình ông Nguyễn Văn Cường Thôn Như Thiết, xã Hồng Thái 540.000 

11 Hộ gia đình ông Nguyễn Văn Thụy Thôn Xuân Minh, xã Hương Mai 540.000 

12 Hộ gia đình ông Trần Văn Hùng 
Thôn Khả Lý Thượng, xã Quảng 

Minh 
540.000 

13 Hộ gia đình bà Nguyễn Thị Thu Thôn Hậu, xã Minh Đức 540.000 

14 Hộ gia đình ông Nguyễn Văn Tám Thôn Hạ, xã Thượng Lan 540.000 

15 Hộ gia đình ông Nguyễn Trọng Cường Thôn Quang Biểu, xã Quang Châu 540.000 

16 Hộ gia đình ông Chu Văn Thắng Thôn Cầu, xã Tự Lạn 540.000 

17 Hộ gia đình ông Hoàng Văn Thao TDP Yên Ninh, thị trấn Nếnh 540.000 

18 Hộ gia đình bà Nguyễn Thị Định TDP Hoàng Mai 2, thị trấn Nếnh 540.000 

19 Hộ gia đình ông Đoàn Văn Phú Thôn Kép, xã Việt Tiến 540.000 

 Tổng  10.260.000đ 

 
 

 

 

* Tổng số tiền thưởng (1+2+3) là:  125.280.000 đồng (Một trăm hai mươi lăm triệu, hai 

trăm tám mươi  nghìn đồng chẵn), trích từ quỹ thi đua khen thưởng của huyện. 
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